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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chế độ báo cáo 

định kỳ về cụm công nghiệp (CCN) theo 

quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-

CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ 

quan hành chính nhà nước; cơ sở dữ liệu 

CCN cả nước và một số mẫu văn bản về 

quản lý, phát triển CCN theo quy định 

tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 

15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển CCN. 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1  

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chế độ báo cáo định 

kỳ về CCN theo quy định tại khoản 2 Điều 

6 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 

2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của 

cơ quan hành chính nhà nước; cơ sở dữ 

liệu CCN cả nước và một số mẫu văn bản 

về quản lý, phát triển CCN theo quy định 

tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 

32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 

của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN, 

được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 

Bổ sung Nghị định số 303/2026/NĐ-CP ngày 

01/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP tại 

nội dung quy định phạm vi điều chỉnh của 

Thông tư cho đầy đủ căn cứ pháp lý. 

DỰ THẢO 1 
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Nghị định số 303/2026/NĐ-CP ngày 01 

tháng 8 năm 2026 của Chính phủ.” 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. 

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 

doanh trong CCN. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 

liên quan đến quản lý, đầu tư và hoạt 

động của CCN. 

 Giữ nguyên 

Điều 3. Chế độ báo cáo định kỳ về 

CCN 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3  Sửa đổi, bổ sung 

1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo 

định kỳ 

a) Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là 

Sở Công Thương);  

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện;  

c) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

CCN;  

d) Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất 

kinh doanh trong CCN. 

2. Thời gian chốt số liệu báo cáo định 

kỳ 

a) Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 

tháng (đầu năm) được tính từ ngày 15 

tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 

14 tháng 6 của kỳ báo cáo;  

 Giữ nguyên nội dung, chỉ thay thế cụm từ “cấp 

huyện” bằng cụm từ “cấp xã” cho phù hợp. 
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b) Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng 

năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm 

trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 

của kỳ báo cáo. 

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 

a) Định kỳ trước ngày 20 tháng 6 và 

trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, các tổ 

chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh 

doanh trong CCN báo cáo tình hình hoạt 

động của dự án đầu tư trong CCN trong 

6 tháng và cả năm theo Biểu số 01 Phụ 

lục I kèm theo Thông tư này, gửi cơ 

quan thống kê cấp huyện, đồng thời gửi 

Ủy ban nhân dân cấp huyện;  

b) Định kỳ trước ngày 20 tháng 6 và 

trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, chủ 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN 

báo cáo tình hình hoạt động của dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN 

trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 02 

Phụ lục I kèm theo Thông tư này, gửi cơ 

quan thống kê cấp huyện, đồng thời gửi 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Công 

Thương; 

“3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 

a) Định kỳ trước ngày 20 tháng 6 và trước 

ngày 20 tháng 12 hằng năm, các tổ chức, 

cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong 

CCN báo cáo tình hình hoạt động của dự 

án đầu tư trong CCN trong 6 tháng và cả 

năm theo Biểu số 01 Phụ lục I kèm theo 

Thông tư này gửi cơ quan Thống kê cấp cơ 

sở, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;  

b) Định kỳ trước ngày 20 tháng 6 và trước 

ngày 20 tháng 12 hằng năm, chủ đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN báo cáo 

tình hình hoạt động của dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trong 6 tháng 

và cả năm theo Biểu số 02 Phụ lục I kèm 

theo Thông tư này gửi cơ quan Thống kê 

cấp cơ sở, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân 

cấp xã và Sở Công Thương; 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung, quy định, cụ thể như sau: 

- Sửa đổi quy định về trách nhiệm thực hiện 

chế độ báo cáo định kỳ/nhận báo cáo định kỳ 

từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” trước đây 

sang  “Ủy ban nhân dân  cấp xã” cho phù hợp 

với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

- Thay thế cụm từ “cơ quan Thống kê cấp 

huyện” bằng “cơ quan Thống kê cấp cơ sở” 

theo quy định tại Quyết định số 2288/QĐ-BTC 

ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 384/QĐ-BTC 

ngày 26/02/2025 quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Thống kê. 

 

c) Định kỳ trước ngày 25 tháng 6 và 

trước ngày 25 tháng 12 hằng năm, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện báo cáo tình 

c) Định kỳ trước ngày 25 tháng 6 và trước 

ngày 25 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân 

dân cấp xã báo cáo tình hình CCN trên địa 

- Dự thảo Thông tư sửa đổi nội dung quy định 

trách nhiệm nhận báo cáo định kỳ từ “Cục 

Công Thương địa phương” trước đây sang 
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hình CCN trên địa bàn trong 6 tháng và 

cả năm theo Biểu số 03 Phụ lục I kèm 

theo Thông tư này, gửi Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và Sở Công Thương; 

d) Định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và 

trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Sở 

Công Thương báo cáo tình hình CCN 

trên địa bàn cấp tỉnh trong 6 tháng và cả 

năm theo Biểu số 04 Phụ lục I kèm theo 

Thông tư này, gửi Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh và Bộ  Công Thương (Cục Công 

Thương địa phương). 

bàn trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 

03 và Biểu số 04 Phụ lục I kèm theo Thông 

tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở 

Công Thương; 

d) Định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và trước 

ngày 31 tháng 12 hằng năm, Sở Công 

Thương báo cáo tình hình CCN trên địa 

bàn cấp tỉnh trong 6 tháng và cả năm theo 

Biểu số 05 và Biểu số 06 Phụ lục I kèm 

theo Thông tư này, gửi Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và Bộ Công Thương (Cục Đổi mới 

sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến 

công).” 

 

“Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công” cho phù hợp với tên đơn vị đầu 

mối của Bộ sau khi sắp xếp, tổ chức lại. 

-  Bổ sung 02 Biểu chi tiết số 03 và 05 về tình 

hình của từng CCN trên địa bàn cấp xã và cấp 

tỉnh tại Phụ lục I kèm theo dự thảo Thông tư 

để đáp ứng yêu cầu cập nhật và chuẩn hoá hệ 

thống các chỉ tiêu, dữ liệu về CCN, phục vụ 

công tác đánh giá, hoạch định chính sách, xây 

dựng cơ sở dữ liệu cảnh báo sớm về các nguy 

cơ vi phạm pháp luật tại các CCN trên địa bàn. 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo định 

kỳ 

Báo cáo định kỳ được thể hiện dưới 

hình thức văn bản giấy hoặc văn bản 

điện tử, được gửi đến cơ quan nhận báo 

cáo bằng một trong các phương thức 

sau: gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu 

chính, gửi qua trục liên thông văn bản 

quốc gia, thư điện tử hoặc phương thức 

khác theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp Cơ sở dữ liệu CCN cả nước 

đã được xây dựng và vận hành thì Sở 

Công Thương gửi báo cáo định kỳ tới 

Bộ Công Thương (Cục Công Thương 

 Giữ nguyên nội dung khoản này, chỉ  thay thế 

tên đơn vị đầu mối của Bộ Công Thương cho 

phù hợp sau khi sắp xếp, tổ chức lại. 
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địa phương) thông qua cập nhật dữ liệu, 

gửi báo cáo tại Cơ sở dữ liệu CCN cả 

nước. 

Điều 4. Xây dựng, vận hành Cơ sở dữ 

liệu CCN cả nước 

1. Cục Công Thương địa phương phối 

hợp với Cục Thương mại điện tử và 

Kinh tế số và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức xây dựng, vận hành Cơ sở 

dữ liệu CCN cả nước. 

2. Sở Công Thương có trách nhiệm cập 

nhật dữ liệu CCN trên địa bàn cấp tỉnh 

vào Cơ sở dữ liệu CCN cả nước theo 

quy định, hướng dẫn của Bộ Công 

Thương. 

 Giữ nguyên nội dung Điều này, chỉ thay thế 

tên các đơn vị thuộc Bộ Công Thương cho phù 

hợp sau khi sắp xếp, tổ chức lại. 

Điều 5. Mẫu văn bản về quản lý, phát 

triển CCN 

Ban hành một số mẫu văn bản về quản 

lý, phát triển CCN tại Phụ lục II kèm 

theo Thông tư này, bao gồm: Văn bản 

đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật CCN; Quyết định thành 

lập/mở rộng CCN; Quyết định ban hành 

Quy chế quản lý CCN trên địa bàn cấp 

tỉnh và Quy chế kèm theo; Quyết định 

ban hành Quy chế quản lý các dịch vụ 

công cộng, tiện ích trong CCN và Quy 

chế kèm theo.  

 Giữ nguyên nội dung Điều này, thay thế Phụ 

lục II kèm theo Thông tư. 
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 Điều 3.  Điều 3. Thay thế một số 

Phụ lục, cụm từ 
Sửa đổi, bổ sung 

 1. Thay thế Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 14/2024/TT-BCT bằng Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư này; 

Thay thế Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 

tư số 14/2024/TT-BCT cho phù hợp với quy 

định tại Nghị định số 303/2026/NĐ-CP; việc 

sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhà nước thời gian 

qua và tình hình thực tiễn, phục vụ công tác 

tổng hợp, khai thác cơ sở dữ liệu quản lý, phát 

triển CCN. Cụ thể: 

- Bổ sung 02 mẫu biểu chi tiết về tình hình các 

CCN trên địa bàn cấp xã và cấp tỉnh (như đã 

nêu ở Điều 2).  

- Biểu số 01 Tình hình hoạt động của dự án 

đầu tư trong CCN: Bổ sung các chỉ tiêu báo 

cáo như: địa điểm đầu tư, diện tích đất đã thuê 

của dự án trong CCN, có thuộc dự án có vốn 

đầu tư nước ngoài hay không;... 

- Biểu số 02 Tình hình hoạt động của dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN: Bổ 

sung các chỉ tiêu báo cáo như: Tên CCN; 

Quyết định thành lập; diện tích theo phương 

hướng phát triển CCN; diện tích CCN đã 

thành lập; địa điểm; loại hình CCN; ngành 

nghề thu hút đầu tư; diện tích đất tối thiểu của 

CCN dành cho các doanh nghiệp công nghệ 

cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp 
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sáng tạo thuê, thuê lại; quyết định phê duyệt 

quy hoạch chi tiết; diện tích theo quy hoạch 

chi tiết; năm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật; tiến độ thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; hiện trạng đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật; diện tích đất công 

nghiệp của CCN tính theo quy hoạch chi tiết 

đã được duyệt; xác định đối tượng CCN không 

phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập 

trung theo pháp luật bảo vệ môi trường;.... 

- Biểu số 04 Tổng hợp tình hình CCN trên địa 

bàn cấp xã và Biểu số 06 Tổng hợp tình hình 

CCN trên địa bàn cấp tỉnh: Thay thế cụm từ 

“Phương án phát triển CCN” bằng cụm từ 

“Phương hướng phát triển CCN”; bổ sung các 

chỉ tiêu về số lượng, diện tích CCN làng 

nghề/chuyên ngành/hỗ trợ/sinh thái/công nghệ 

cao đã thành lập; số lượng, diện tích CCN do 

đơn vị nhà nước làm chủ đầu tư hoặc quản lý; 

số lượng, tổng diện tích CCN đã thành lập 

nhưng không có chủ đầu tư; số lượng, tổng 

diện tích CCN hỗ trợ/sinh thái/công nghệ cao 

đã hoạt động; tổng diện tích đất công nghiệp 

của các CCN đã hoạt động đã xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật; số CCN không phải xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải tập trung theo pháp luật 

bảo vệ môi trường,… 

- Bỏ cột “Ghi chú”, chia cột “Kết quả” tại các 
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Biểu số 01, 02, 03, 04 Phụ lục I kèm theo 

Thông tư số 14/2024/TT-BCT thành 02 cột 

“Kết quả trong kỳ báo cáo” và “Kết quả lũy kế 

đến thời điểm báo cáo” tại các Biểu số 01, 02, 

04, 06 Phụ lục I kèm theo dự thảo Thông tư. 

- Thay thế tên cơ quan, đơn vị nơi gửi và nhận 

báo cáo tại các biểu cho phù hợp với quy định 

về trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định 

kỳ quy định tại Điều 2 Dự thảo Thông tư.  

 2. Thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 14/2024/TT-BCT bằng Phụ 

lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

Thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Thông 

tư số 14/2024/TT-BCT nhằm bảo đảm phù 

hợp với các quy định của Nghị định số 

303/2026/NĐ-CP, mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp và quy định về thể thức, kỹ 

thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật. 

Cụ thể: 

- Bổ sung nội dung quy định tại khoản 4 Điều 

1 Nghị định số 303/2026/NĐ (bỏ quy định 

điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

32/2024/NĐ-CP) tại mục IV Hồ sơ kèm theo 

của Mẫu số 01. 

- Bổ sung Nghị định số 303/2026/NĐ-CP và 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan vào 

phần căn cứ của các Mẫu số 02, 03 và 04; bổ 

sung một số nội dung tại Điều 1, Mẫu số 02 

cho phù hợp quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị 

định số 303/2026/NĐ-CP. 
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- Sửa đổi thể thức trình bày của Mẫu số 03 cho 

phù hợp với quy định tại mẫu số 20 Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính 

phủ. 

 3. Thay thế cụm từ “Cục Công Thương địa 

phương” tại khoản 4 Điều 3, khoản 1 Điều 

4 bằng cụm từ “Cục Đổi mới sáng tạo, 

Chuyển đổi xanh và Khuyến công”; thay 

thế cụm từ “cấp huyện” tại khoản 1 Điều 3 

bằng cụm từ “cấp xã”. 

Dự thảo Thông tư thay thế một số cụm từ  cho 

phù hợp với việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy 

nhà nước thời gian qua (thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp và sắp xếp, tổ 

chức lại  cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. 

 

Điều 6. Điều khoản thi hành Điều 4. Điều khoản thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 10 năm 2024; bãi bỏ 

Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định, hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung của Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 

2017 của Chính phủ về quản lý, phát 

triển CCN và Nghị định số 

66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP. 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 

ngày…     tháng …. năm 2026. 
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 2. Điều 29 Thông tư số 38/2025/TT-BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Công Thương hết hiệu 

lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành. 

 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm 

pháp luật viện dẫn tại Thông tư này 

được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì áp 

dụng quy định tại văn bản mới. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp 

luật viện dẫn tại Thông tư này được thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thì áp dụng quy định 

tại văn bản mới. 

 

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, 

nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan phản ánh về 

Bộ Công Thương (qua Cục Công 

Thương địa phương) để xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền./.       

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu 

có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công 

Thương (qua Cục Đổi mới sáng tạo, 

Chuyển đổi xanh và Khuyến công) để xem 

xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 

 

 


